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Số 122 Ngày 15 tháng 12 năm 2017 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2017 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

09-12-2016 Nghị quyết số 118/2016/NQ-HðND 

về Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi thời kỳ ổn ñịnh ngân 

sách 2017 - 2020 cho từng cấp ngân 

sách ở thành phố và tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia các khoản thu giữa ngân 

sách các cấp ở thành phố 

07 + 08 01-02 04 

09-12-2016 Nghị quyết số 123/2016/NQ-HðND 

về việc bãi bỏ văn bản 

07 + 08 01-02 27 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

09-12-2016 Nghị quyết số 124/2016/NQ-HðND 
về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc 
thẩm quyền của Hội ñồng nhân dân 
thành phố 

07 + 08 01-02 31 

09-12-2016 Nghị quyết số 125/2016/NQ-HðND 
về bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-
HðND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của 
Hội ñồng nhân dân thành phố khóa 
VIII 

07 + 08 01-02 33 

09-12-2016 Nghị quyết số 126/2016/NQ-HðND 
về chế ñộ hỗ trợ ñối với người có công 
với cách mạng và thân nhân trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

07 + 08 01-02 35 

09-12-2016 Nghị quyết số 127/2016/NQ-HðND 
về thực hiện mức giá ñiều trị 
Methadone và chính sách hỗ trợ cho 
bệnh nhân ñiều trị Methadone trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

07 + 08 01-02 39 

06-7-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HðND về 
việc bãi bỏ nội dung thu “lệ phí cấp 
bản sao trích lục hộ tịch” tại Phụ lục 
1B của Nghị quyết Hội ñồng nhân dân 
thành phố về ban hành các loại phí và 
lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội ñồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

90 15-9 04 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

06-7-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HðND về 

ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ 

có trình ñộ ñại học, cao ñẳng công tác 

tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

2017 - 2020 

90 15-9 06 

06-7-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HðND về 

chế ñộ hỗ trợ thực hiện công tác Dân 

số và Kế hoạch hóa gia ñình tại Thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2016 - 

2020 

90 15-9 08 

06-7-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HðND về 

chính sách thu hút giáo viên mầm non 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

90 15-9 11 

06-7-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HðND về 

việc miễn phí cho người cao tuổi từ 70 

tuổi trở lên khi tham gia giao thông 

công cộng bằng hình thức xe buýt ñối 

với các tuyến xe buýt có trợ giá trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

90 15-9 13 

06-7-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HðND 

quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở 

90 15-9 15 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh quản lý 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

10-11-2016 Quyết ñịnh số 45/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về thăm hỏi, ñộng viên 

nạn nhân tai nạn giao thông trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

01 + 02 01-01 03 

15-11-2016 Quyết ñịnh số 46/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về hoạt ñộng sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

01 + 02 01-01 11 

24-11-2016 Quyết ñịnh số 47/2016/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

01 + 02 01-01 28 

24-11-2016 Quyết ñịnh số 48/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học và công nghệ trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

01 + 02 01-01 30 

05-12-2016 Quyết ñịnh số 49/2016/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

01 + 02 01-01 64 

09-12-2016 Quyết ñịnh số 50/2016/Qð-UBND về 

phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao ñộng 

tập thể doanh nghiệp trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

01 + 02 01-01 70 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 51/2016/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

07 + 08 01-02 42 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-UBND ban 

hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ 

phí trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

07 + 08 01-02 46 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 53/2016/Qð-UBND về 

bãi bỏ Quyết ñịnh số 33/2012/Qð-

UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

15 + 16 01-02 03 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 54/2016/Qð-UBND về 

Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi cho từng cấp ngân sách ở thành 

phố và Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

các khoản thu giữa ngân sách các cấp 

ở thành phố thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 

2017 - 2020 

15 + 16 01-02 05 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 55/2016/Qð-UBND về 

giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân 

sách nhà nước năm 2017 

15 + 16 01-02 25 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 56/2016/Qð-UBND về 

ñịnh mức phân bổ chi ngân sách lĩnh 

15 + 16 01-02 60 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

vực giáo dục năm 2017 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 57/2016/Qð-UBND về 

ñịnh mức phân bổ chi ngân sách lĩnh 

vực y tế năm 2017 

15 + 16 01-02 64 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 58/2016/Qð-UBND về 

giao ñịnh mức kinh phí thực hiện chế 

ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí hành chính 

năm 2017 ñối với Văn phòng Hội ñồng 

nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố 

15 + 16 01-02 67 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 59/2016/Qð-UBND về 

giao ñịnh mức kinh phí thực hiện chế 

ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí hành chính 

ñối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc, 

ñoàn thể thành phố; Liên hiệp các Hội 

Văn học nghệ thuật thành phố; Liên 

hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố 

và Hội Chữ thập ñỏ thành phố năm 

2017 

15 + 16 01-02 70 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 60/2016/Qð-UBND về 

giao ñịnh mức kinh phí thực hiện chế 

ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí hành chính 

15 + 16 01-02 73 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

năm 2017 ñối với các sở, ngành thành 

phố, quận - huyện, phường – xã 

10-12-2016 Quyết ñịnh số 61/2016/Qð-UBND về 

việc ban hành Quy chế quản lý và xử 

lý vật tư thu hồi từ các công trình hạ 

tầng giao thông ñường bộ, ñường thủy 

nội ñịa và công viên cây xanh do thành 

phố Hồ Chí Minh quản lý 

01 + 02 01-01 72 

21-12-2016 Quyết ñịnh số 62/2016/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 

chính sách khuyến khích áp dụng Quy 

trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 

21/2015/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố 

15 + 16 01-02 75 

23-12-2016 Quyết ñịnh số 63/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

21 01-3 02 

30-12-2016 Quyết ñịnh số 64/2016/Qð-UBND ban 

hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 

hoạt ñộng của Văn phòng Hội ñồng 

15 + 16 01-02 96 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - 

huyện 

06-01-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

15 + 16 01-02 110 

10-01-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác 

viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

19 + 20 15-02 03 

16-01-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Ban Dân tộc thành phố 

19 + 20 15-02 44 

20-01-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND về 

ban hành bộ ðơn giá sản phẩm ño ñạc 

bản ñồ, xây dựng cơ sở dữ liệu ñịa 

chính và ñăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với ñất trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

32 + 33 

34 + 35 

36 + 37 

15-3 02 

23-01-2017 Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-UBND ban 

hànhQuy ñịnh về tiêu chuẩn chức 

danhcấp Trưởng, Phó các ñơn vị 

23 01-3 04 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

thuộcSở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó 

Trưởngphòng Tư pháp thuộc Ủy ban 

nhân dân quận,huyện 

02-02-2017 Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND về 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm thành phố Hồ Chí Minh 

38 + 39 15-3 03 

17-02-2017 Quyết ñịnh số 07/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

thành phố Hồ Chí Minh 

40 15-3 03 

17-02-2017 Quyết ñịnh số 08/2017/Qð-UBND về 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Ban Quản lý các Khu chế 

xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí 

Minh 

40 15-3 16 

22-02-2017 Quyết ñịnh số 09/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố 

Hồ Chí Minh 

40 15-3 28 

07-3-2017 Quyết ñịnh số 10/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Sở Văn hóa và Thể thao Thành 

52 01-4 02 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

phố Hồ Chí Minh 

08-3-2017 Quyết ñịnh số 11/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về quy trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

52 01-4 22 

11-3-2017 Quyết ñịnh số 12/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 

hoạt ñộng củaThanh tra quận - huyện 

52 01-4 53 

14-3-2017 Quyết ñịnh số 13/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí 

Minh 

59 15-4 03 

14-3-2017 Quyết ñịnh số 14/2017/Qð-UBND về 

gia hạn hiệu lực của Quyết ñịnh số 

52/2011/Qð-UBND ngày 29 tháng 7 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc công bố các ñịnh mức kinh 

tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa 

uPVC trong xây dựng công trình ñê 

bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều 

cường, ngập nước kết hợp giao thông 

nông thôn trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

59 15-4 14 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

16-3-2017 Quyết ñịnh số 15/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về hỗ trợ doanh nghiệp 

ñầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực 

công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ 

59 15-4 16 

21-3-2017 Quyết ñịnh số 16/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

59 15-4 35 

21-3-2017 Quyết ñịnh số 17/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

59 15-4 37 

23-3-2017 Quyết ñịnh số 18/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế theo dõi, ñôn ñốc, kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban 

nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố giao 

60 + 61 01-5 03 

23-3-2017 Quyết ñịnh số 19/2017/Qð-UBND 

quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất 

năm 2017 trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

60 + 61 01-5 18 

24-3-2017 Quyết ñịnh số 20/2017/Qð-UBND về 

ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn chức 

danh cấp Trưởng, Phó các ñơn vị 

thuộc Sở Công Thương và cấp 

Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế 

hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc 

60 + 61 01-5 25 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

Ủy ban nhân dân quận - huyện 

03-4-2017 Quyết ñịnh số 21/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về mua sắm tài sản nhà 

nước theo phương thức tập trung trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

60 + 61 01-5 40 

18-4-2017 Quyết ñịnh số 22/2017/Qð-UBND ban 

hành về Quy ñịnh về quản lý, sử dụng 

hành lang trên bờ sông, suối, kênh 

rạch, mương và hồ công cộng thuộc 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

65 15-5 03 

24-4-2017 Quyết ñịnh số 23/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh trách nhiệm quản lý 

nhà nước về chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh 

65 15-5 22 

25-4-2017 Quyết ñịnh số 24/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân 

phố 

65 15-5 31 

28-4-2017 Quyết ñịnh số 25/2017/Qð-UBND ban 

hành Hướng dẫn thực hiện quy ñịnh 

tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng 

66 01-6 03 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

công nghệ cao 

20-6-2017 Quyết ñịnh số 26/2017/Qð-UBND 

quy ñịnh một số nội dung về cấp Giấy 

phép xây dựng trên ñịa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

74 15-7 03 

27-6-2017 Quyết ñịnh số 27/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế ðấu giá tài sản là tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính bị 

tịch thu sung quỹ nhà nước tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

85 15-8 03 

10-7-2017 Quyết ñịnh số 28/2017/Qð-UBND 

quy ñịnh về mức thu tiền sử dụng khu 

vực biển ñối với từng hoạt ñộng khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh 

88 15-8 03 

19-7-2017 Quyết ñịnh số 29/2017/Qð-UBND về 

việc quản lý người xin ăn không có nơi 

cư trú ổn ñịnh, người sinh sống nơi 

công cộng không có nơi cư trú ổn ñịnh 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

88 15-8 09 

22-7-2017 Quyết ñịnh số 30/2017/Qð-UBND về 

ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá ñất ở ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 

51/2014/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 

89 01-9 03 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Ban hành Quy ñịnh về giá các loại 

ñất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 

năm 2015 ñến ngày 31 tháng 12 năm 

2019 

31-7-2017 Quyết ñịnh số 31/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh về hỗ trợ xây dựng 

công trình xử lý chất thải chăn nuôi 

giai ñoạn 2017 - 2020 

91 + 92 15-9 04 

31-7-2017 Quyết ñịnh số 32/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnhvề quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu ñãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ 

Chí Minh 

91 + 92 15-9 17 

01-8-2017 Quyết ñịnh số 33/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ nội dung thu “lệ phí cấp 

bản sao trích lục hộ tịch” tại Phụ lục 

13 Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố 

91 + 92 15-9 39 

02-8-2017 Quyết ñịnh số 34/2017/Qð-UBND về 

tổ chức lại “Quỹ hỗ trợ ñào tạo và giải 

quyết việc làm cho người có ñất bị thu 

91 + 92 15-9 41 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

hồi ñể thực hiện các dự án ñầu tư trên 

ñịa bàn thành phố” thành “Quỹ hỗ trợ 

giải quyết việc làm cho người có ñất bị 

thu hồi ñể thực hiện các dự án ñầu tư 

trên ñịa bàn thành phố” 

04-8-2017 Quyết ñịnh số 35/2017/Qð-UBND 

quy ñịnh hệ số K ñiều chỉnh giá ñất ñể 

tính tiền sử dụng ñất khi bán nhà ở cũ 

thuộc sở hữu Nhà nước trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

91 + 92 15-9 57 

17-8-2017 Quyết ñịnh số 36/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh phối hợp giải quyết thủ 

tục giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục 

ñích sử dụng ñất; ñăng ký ñất ñai, tài 

sản khác gắn liền với ñất; cấp, cấp ñổi, 

cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với ñất trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

91 + 92 15-9 60 

18-8-2017 Quyết ñịnh số 37/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội thành phố Hồ Chí Minh 

91 + 92 15-9 80 

21-8-2017 Quyết ñịnh số 38/2017/Qð-UBND về 

sửa ñổi Quyết ñịnh số 10/2010/Qð-

91 + 92 15-9 98 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 

của Ủy ban nhân dân thành phố 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 39/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 100 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 40/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 102 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 41/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 104 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 42/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 106 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 43/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 108 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 44/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 110 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 45/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 112 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 46/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 114 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 47/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 116 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 48/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

91 + 92 15-9 118 

28-8-2017 Quyết ñịnh số 49/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 

quận - huyện 

98 01-10 03 

30-8-2017 Quyết ñịnh số 50/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến 

trúc ñô thị Khu biệt thự Làng ðại học 

Thủ ðức, phường Bình Thọ, quận Thủ 

ðức 

98 01-10 15 

21-9-2017 Quyết ñịnh số 51/2017/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

107 + 108 01-11 03 

05-10-2017 Quyết ñịnh số 52/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy trình thực hiện thí ñiểm cơ 

chế một cửa liên thông ñiện tử trong 

công tác cấp Giấy phép xây dựng 

thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng 

thành phố Hồ Chí Minh 

110 + 111 15-11 04 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

05-10-2017 Quyết ñịnh số 53/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy chế ñấu thầu, ñặt hàng cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc 

lĩnh vực giao thông vận tải trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

110 + 111 15-11 13 

05-10-2017 Quyết ñịnh số 54/2017/Qð-UBND 

quy ñịnh về giá tính lệ phí trước bạ ñối 

với nhà 

110 + 111 15-11 23 

10-10-2017 Quyết ñịnh số 55/2017/Qð-UBND về 

tổ chức và hoạt ñộng Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ Thành phố Hồ 

Chí Minh 

110 + 111 15-11 25 

20-10-2017 Quyết ñịnh số 56/2017/Qð-UBND về 

quy ñịnh giá tính thuế tài nguyên nước 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

112 + 113 01-12 03 

10-11-2017 Quyết ñịnh số 57/2017/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh ñiều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng chuyên môn, ñơn vị thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 

nhân dân quận, huyện 

112 + 113 01-12 06 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

01-12-2016 Quyết ñịnh số 02/2016/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
01/2014/Qð-UBND ngày 31 tháng 3 
năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 
1 

07 + 08 01-02 72 

18-7-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Y tế Quận 1 

93 01-10 03 

05-10-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 
1 

110 + 111 15-11 47 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

17-4-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Quận 4 

65 15-5 53 

19-5-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 01/2012/Qð-UBND 
ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4 

66 01-6 24 

09-6-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 
hành quy chế và tổ chức hoạt ñộng của 
Thanh tra Quận 4 

85 15-8 17 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-5-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Nội vụ Quận 5 

66 01-6 26 

05-7-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra Quận 5 

85 15-8 26 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

15-3-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 6 

59 15-4 38 

22-3-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân quận 6 

60 + 61 01-5 60 

20-6-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra quận 6 

81 + 82 01-8 03 

28-7-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND về 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân quận 6 

93 01-10 09 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-12-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HðND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

19 + 20 15-02 53 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

01-8-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra quận 7 

93 01-10 11 



26 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

26-5-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

74 15-7 12 

12-7-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Quận 8 

88 15-8 19 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-01-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND v/v 
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân Quận 9 

38 + 39 15-3 15 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

05-9-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế Tổ chức và 
hoạt ñộng của Văn phòng Hội ñồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10 

110 + 111 15-11 56 

05-9-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Nội vụ Quận 10 

107 + 108 01-11 05 

17-10-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Thanh tra Quận 10 

110 + 111 15-11 69 

01-11-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

68 + 69 01-7 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

25-9-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 

116 + 117 15-12 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-02-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 
dân quận Bình Tân 

38 + 39 15-3 18 

03-02-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp quận Bình Tân 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

38 + 39 15-3 31 

03-3-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND về 
sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quy 
chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 
Giáo dục và ðào tạo quận Bình Tân 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
07/2009/Qð-UBND ngày 17 tháng 3 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân ñã ñược sửa ñổi, bổ sung tại 
Quyết ñịnh số 03/2013/Qð-UBND 
ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân 

59 15-4 51 

10-5-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

68 + 69 01-7 05 

27-6-2017 Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-UBND về 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 02/2012/Qð-
UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý 
và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên ñịa bàn quận Bình 
Tân 

85 15-8 37 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

18-7-2017 Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra quận Bình Tân 

93 01-10 22 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

17-5-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra quận Bình Thạnh. 

81 + 82 01-8 14 

28-6-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh 

81 + 82 01-8 24 

10-7-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 

88 15-8 32 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-5-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức hoạt ñộng của 
Thanh tra quận Phú Nhuận 

93 01-10 22 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

14-02-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân quận Tân 
Bình. 

38 + 39 15-3 43 

23-6-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Văn phòng Hội ñồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân quận Tân 
Bình 

85 15-8 39 

23-6-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân quận Tân 
Bình 

85 15-8 56 

19-9-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra quận Tân Bình 

107 + 108 01-11 19 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

27-4-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

66 01-6 39 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

27-12-2016 Quyết ñịnh số 02/2016/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp quận Thủ ðức 

19 + 20 15-02 55 

16-01-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

23 01-3 12 

29-5-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân quận Thủ ðức 

68 + 69 01-7 19 

08-8-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

93 01-10 40 

08-8-2017 Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-UBND sửa 
ñổi Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
Thanh tra quân Thủ ðức ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-
UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân quận Thủ ðức 

93 01-10 42 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

25-02-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 
2016 - 2021 

60 + 61 01-5 74 

16-6-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
03/2017/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh 

81 + 82 01-8 36 

03-7-2017 Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân 
huyện Bình Chánh 

85 15-8 58 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

03-4-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân huyện Cần Giờ 

64 15-5 03 

16-5-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra huyện Cần Giờ 

68 + 69 01-7 32 

12-10-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

116 + 117 15-12 15 

23-10-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành 
chính” của Phòng Tư pháp 

110 + 111 15-11 80 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

17-10-2016 Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
08/2009/Qð-UBND ngày 11/5/2009 
của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 

03 + 04 01-01 04 

10-4-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp huyện thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Củ Chi 

65 15-5 68 

31-10-2017 Quyết ñịnh số 08/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Nội vụ huyện Củ Chi 

116 + 117 15-12 18 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

03-5-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế Tổ chức và 
hoạt ñộng của Văn phòng Hội ñồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 
Hóc Môn 

74 15-7 14 

03-5-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế Tổ chức và 
hoạt ñộng của Thanh tra huyện Hóc 
Môn 

74 15-7 27 

03-5-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn 

74 15-7 38 

03-5-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn 

74 15-7 50 

31-7-2017 Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc 
Môn 

88 15-8 34 

25-8-2017 Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc 
Môn 

93 01-10 45 

18-9-2017 Quyết ñịnh số 07/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện Hóc Môn 

110 + 111 15-11 82 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

03-11-2016 Quyết ñịnh số 05/2016/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè 

03 + 04 01-01 06 

16-6-2017 Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Thanh tra huyện Nhà Bè 

81 + 82 01-8 38 



42 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2017

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

09-12-2016 Nghị quyết số 117/NQ-HðND về dự 
toán và phân bổ ngân sách thành phố 
năm 2017 

07 + 08 01-02 74 

09-12-2016 Nghị quyết số 119/NQ-HðND về ñịnh 
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
ngân sách thành phố năm 2017 

07 + 08 01-02 79 

09-12-2016 Nghị quyết số 120/NQ-HðND về kế 
hoạch ñầu tư công năm 2017 của thành 
phố 

07 + 08 01-02 81 

09-12-2016 Nghị quyết số 130/NQ-HðND về 
nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 
năm 2017 

19 + 20 15-02 67 

06-7-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về 
chương trình hoạt ñộng giám sát năm 
2018 của Hội ñồng nhân dân thành 
phố 

90 15-9 18 

06-7-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về ñiều 
chỉnh và bổ sung danh mục các dự án 
cần thu hồi ñất; dự án có chuyển mục 
ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng 
phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng trên ñịa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

90 15-9 21 

06-7-2017 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về ñiều 
chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 
2020 và kế hoạch sử dụng ñất kỳ cuối 
giai ñoạn 2016-2020, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

90 15-9 44 

06-7-2017 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về 
nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 
tháng cuối năm 2017 

90 15-9 52 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

11-11-2016 Quyết ñịnh số 5920/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và thủ tục hành chính thay 

thế thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Văn hóa và Thể thao 

05 + 06 15-01 02 

24-11-2016 Quyết ñịnh số 6150/Qð-UBND về phê 

duyệt Chương trình Phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 

ñoạn 2016 - 2020, ñịnh hướng ñến 

năm 2025 

03 + 04 01-01 19 

24-11-2016 Quyết ñịnh số 6168/Qð-UBND về 

việc ñiều chỉnh Chương trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân thành phố và chuẩn bị dự 

thảo Nghị quyết của Hội ñồng nhân 

dân thành phố năm 2016 

03 + 04 01-01 71 

30-11-2016 Quyết ñịnh số 6261/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ X 

về Chương trình Giảm ngập nước giai 

ñoạn 2016 - 2020 

05 + 06 15-01 39 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

30-11-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về chăm lo 

Tết ðinh Dậu năm 2017 

01 + 02 01-01 83 

02-12-2016 Quyết ñịnh số 6286/Qð-UBND về 

việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 

quận Thủ ðức 

03 + 04 01-01 77 

13-12-2016 Quyết ñịnh số 6505/Qð-UBND phê 

duyệt Dự án “Quy hoạch phát triển hệ 

thống cửa hàng xăng dầu trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2025, 

ñịnh hướng ñến năm 2030” 

09 + 10 

11 + 12 

01-02 02 

13-12-2016 Quyết ñịnh số 6517/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lýcủa Sở 

Thông tin và Truyền thông ñược chuẩn 

hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 

13 + 14 01-02 02 

26-12-2016 Quyết ñịnh số 6762/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch di dời các cơ sở sản 

xuất không phù hợp quy hoạch xây 

dựng ñô thị trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh giai ñoạn 2016 - 2020 

17 + 18 15-02 02 

30-12-2016 Quyết ñịnh số 6870/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

17 + 18 15-02 34 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

Giáo dục và ðào tạo ñược chuẩn hóa 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

09-01-2017 Quyết ñịnh số 52/Qð-UBND về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực Dinh dưỡng và An 

toàn Vệ sinh Thực phẩm thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

thành phố Hồ Chí Minh 

22 01-3 02 

10-01-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng 

cường vận ñộng hiến máu tình nguyện 

năm 2017 

21 01-3 57 

19-01-2017 Quyết ñịnh số 290/Qð-UBND về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý và giải 

quyết của Sở Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội ñược chuẩn hóa tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

24 + 25 

26 + 27 

28 + 29 

30 + 31 

15-3 02 

20-01-2017 Quyết ñịnh số 306/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án Nâng cấp Hệ thống Thông 

tin thị trường nông sản Thành phố Hồ 

Chí Minh giai ñoạn 2017 - 2020 

23 01-3 17 

14-02-2017 Quyết ñịnh số 611/Qð-UBND về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 

41 + 42 01-4 02 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

hoạch và ðầu tư ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

43 + 44 

45 + 46 

15-02-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức 

Tổng ñiều tra kinh tế năm 2017 trên 

ñịa bàn thành phố 

38 + 39 15-3 45 

15-02-2017 Kế hoạch số 689/KH-UBND kế hoạch 

Tổng ñiều tra kinh tế năm 2017 trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

38 + 39 15-3 48 

21-02-2017 Quyết ñịnh số 713/Qð-UBND về ban 

hành Chương trình quản lý tổng hợp 

tài nguyên vùng bờ 

40 15-3 25 

01-3-2017 Quyết ñịnh số 855/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần Năm 2016 

51 01-4 02 

01-3-2017 Quyết ñịnh số 857/Qð-UBND về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 

nguyên và Môi trường ñược chuẩn hóa 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

47 + 48 

49 + 50 

01-4 02 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

10-3-2017 Quyết ñịnh số 998/Qð-UBND về việc 

công bố các Bộ ñơn giá dự toán công 

tác duy trì hệ thống thoát nước ñô 

thịtrên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

53 + 54 15-4 02 

10-3-2017 Quyết ñịnh số 1000/Qð-UBND về 

việc công bố các Bộ ñơn giá dự toán 

công tác quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên hệ thống cầu, ñường bộtrên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

55 + 56 15-4 02 

10-3-2017 Quyết ñịnh số 1001/Qð-UBND về 

việc công bố các Bộ ñơn giá dự toán 

công tác duy trì hệ thống chiếu sang ñô 

thị và tín hiệu giao thôngtrên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

57 + 58 15-4 02 

14-3-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND về thực hiện 

nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp 

thứ 2 

51 01-4 57 

21-3-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng 

cường công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn 

Thành phố 

59 15-4 57 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

25-3-2017 Quyết ñịnh số 1336/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính ñược sửa 

ñổi, bổ sung và thủ tục hành chính 

thay thế thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Văn hóa và Thể thao 

62 + 63 15-5 02 

03-4-2017 Quyết ñịnh số 1513/Qð-UBND ban 

hành Chương trình hành ñộng của Ủy 

ban nhân dân thành phố thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 

Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII 

về tăng cường xây dựng, chỉnh ñốn 

ðảng; ngăn chặn, ñẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, ñạo ñức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ 

64 15-5 17 

04-4-2017 Quyết ñịnh số 1524/Qð-UBND về 

việc công bố ñịnh mức dự toán công 

tác vệ sinh mặt ñường bằng máy trong 

lĩnh vực dịch vụ công ích trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

64 15-5 37 

12-4-2017 Quyết ñịnh số 1690/Qð-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 

năm 2017 của quận Tân Phú 

66 01-6 40 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

13-4-2017 Quyết ñịnh số 1709/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 

của quận 5 

67 15-6 03 

17-4-2017 Quyết ñịnh số 1755/Qð-UBND ban 

hành Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí giai ñoạn năm 

2016 - 2020 

64 15-5 40 

17-4-2017 Quyết ñịnh số 1788/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 

của huyện Cần Giờ 

67 15-6 10 

17-4-2017 Quyết ñịnh số 1789/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 

của quận Phú Nhuận 

67 15-6 23 

18-4-2017 Quyết ñịnh số 1832/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch triển khai phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai 

ñoạn 2017 - 2020 

67 15-6 32 

24-4-2017 Quyết ñịnh số 1925/Qð-UBND về 

việc ñính chính văn bản 

64 15-5 60 

25-4-2017 Quyết ñịnh số 1959/Qð-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 

66 01-6 51 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

năm 2017 của Quận 11 

25-4-2017 Quyết ñịnh số 1960/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 

của quận Gò Vấp 

66 01-6 62 

25-4-2017 Quyết ñịnh số 1961/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 

của Quận 2 

67 15-6 54 

24-5-2017 Quyết ñịnh số 2579/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính ñược 

sửa ñổi, bổ sung thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể 

thao 

68 + 69 01-7 43 

25-5-2017 Quyết ñịnh số 2686/Qð-UBND về 

việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 

Quận 8 

67 15-6 63 

29-5-2017 Quyết ñịnh số 2764/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

70 + 71 01-7 02 

29-5-2017 Quyết ñịnh số 2765/Qð-UBND về 72 + 73 01-7 02 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính sửa ñổi, 

bổ sung và thủ tục hành chính thay thế 

thuộc phạm vi chức năng của Sở Du 

lịch thành phố Hồ Chí Minh 

30-5-2017 Quyết ñịnh số 2799/Qð-UBND về 

việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 

quận Gò Vấp 

68 + 69 01-7 67 

06-6-2017 Quyết ñịnh số 2914/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 

50 năm thành lập ASEAN năm 2017 

81 + 82 01-8 49 

07-6-2017 Quyết ñịnh số 2934/Qð-UBND ban 

hành Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2017 

68 + 69 01-7 69 

08-6-2017 Quyết ñịnh số 2960/Qð-UBND về 

duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1, 

quận Tân Phú (tại ô phố có ký hiệu 

I/133, II/51, một phần ñất giao thông 

và cây xanh cách ly) 

81 + 82 01-8 61 

08-6-2017 Quyết ñịnh số 2961/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 

của quận 9 

81 + 82 01-8 66 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

15-6-2017 Quyết ñịnh số 3090/Qð-UBND ban 

hành Quy trình dịch vụ công trực 

tuyến mức ñộ 3 về cấp Giấy phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh 

74 15-7 63 

16-6-2017 Quyết ñịnh số 3131/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ban Quản 

lý các Khu chế xuất và công nghiệp 

ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

75 + 76 

77 + 78 

15-7 02 

16-6-2017 Quyết ñịnh số 3132/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Ban 

Quản lý Khu Nam ñược chuẩn hóa tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

79 15-7 02 

20-6-2017 Quyết ñịnh số 3183/Qð-UBND về ban 

hànhtiêu chuẩn “Xã ñạt chuẩn văn hóa 

- văn minh ñô thị” giai ñoạn 2017 - 

2021 

81 + 82 01-8 75 

21-6-2017 Quyết ñịnh số 3206/Qð-UBND ban 

hành quy ñịnh về công tác quản lý, vận 

hành và bảo trì các công trình thuộc 

lĩnh vực chuyên ngành ñược phân cấp 

80 15-7 02 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

29-6-2017 Quyết ñịnh số 3387/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 

chính ñược chuẩn hóa tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

86 + 87 15-8 02 

04-7-2017 Quyết ñịnh số 3483/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án “Nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý thuế trong kinh doanh bán 

lẻ xăng, dầu trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh” 

81 + 82 01-8 81 

05-7-2017 Quyết ñịnh số 3493/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 

dựng ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

83 + 84 01-8 02 

17-7-2017 Quyết ñịnh số 3745/Qð-UBND về 

việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 

huyện Củ Chi 

88 15-8 38 

18-7-2017 Quyết ñịnh số 3763/Qð-UBND về 

việc ban hành danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

thành phố quy ñịnh những nội dung 

88 15-8 55 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

ñược giao theo các văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 

trên 

22-7-2017 Quyết ñịnh số 3930/Qð-UBND về 

việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 

Quận 9 

89 01-9 24 

27-7-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND về xây dựng 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 

89 01-9 27 

28-7-2017 Quyết ñịnh số 4022/Qð-UBND về phê 

duyệt “Chương trình phát triển công 

nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí 

Minh giai ñoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 

ñến 2030” 

89 01-9 42 

31-7-2017 Quyết ñịnh số 4052/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 

nguyên và Môi trường ñược chuẩn hóa 

tại thành phố Hồ Chí Minh 

94 + 95 

96 + 97 

01-10 02 

03-8-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ 

chức chuẩn bị và thực hành Diễn tập 

Phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh 

kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu 

nạn trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

89 01-9 51 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

Minh năm 2017 (Ký hiệu TP-17) 

11-8-2017 Quyết ñịnh số 4337/Qð-UBND ban 

hành Quy ñịnh chế ñộ báo cáo thống 

kê tổng hợp ngành xây dựng trên ñịa 

bàn Thành phố 

93 01-10 48 

12-8-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện 

ñề án “Chính sách phát triển ñồng bộ 

kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu 

hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ 

tầng trong các liên kết khu vực” 

89 01-9 57 

16-8-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND về thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục và ñào tạo năm học 

2017 - 2018 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

90 15-9 60 

18-8-2017 Quyết ñịnh số 4463/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

98 01-10 59 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 4556/Qð-UBND ban 

hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ 

thống quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc qua mạng tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

98 01-10 61 

24-8-2017 Quyết ñịnh số 4571/Qð-UBND về 98 01-10 76 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

việc ñính chính văn bản 

26-8-2017 Quyết ñịnh số 4607/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính ñược sửa 

ñổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

101 + 102 

103 + 104 

105 + 106 

15-10 02 

01-9-2017 Quyết ñịnh số 4686/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Giáo dục và ðào tạo ñược chuẩn hóa 

tại thành phố Hồ Chí Minh 

99 + 100 01-10 02 

08-9-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc phát 

ñộng phong trào thi ñua kỷ niệm 70 

năm thành lập Viện Huân chương 

(17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệm 70 

năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 

Lời kêu gọi thi ñua ái quốc (11/6/1948 

- 11/6/2017) 

107 + 108 01-11 30 

11-9-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng 

cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ 

tại các cơ quan, tổ chức trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

107 + 108 01-11 33 

11-9-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng 

cường trách nhiệm ñảm bảo an toàn 

112 + 113 01-12 14 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

phòng cháy, chữa cháy ñối với nhà ở 

hộ gia ñìnhvà nhà ở kết hợp kinh 

doanh, sản xuất tên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh 

27-9-2017 Quyết ñịnh số 5082/Qð-UBND ban 

hành Hướng dẫn quy trình thủ tục xây 

dựng mới cửa hàng xăng dầu trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh 

107 + 108 01-11 36 

28-9-2017 Quyết ñịnh số 5091/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 

dựng 

109 01-11 02 

02-10-2017 Quyết ñịnh số 5144/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ñược chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

107 + 108 01-11 51 

09-10-2017 Quyết ñịnh số 5309/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật về ñăng ký thế chấp 

quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với 

ñất trên ñịa bàn thành phố năm 2017 

110 + 111 15-11 92 



58 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2017

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

25-10-2017 Quyết ñịnh số 5692/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ ñược chuẩn 

hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 

116 + 117 

118 + 119 

120 + 121 

15-12 02 

25-10-2017 Quyết ñịnh số 5693/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

112 + 113 01-12 20 

25-10-2017 Quyết ñịnh số 5694/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

114 + 115 01-12 02 

02-11-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng 

cường lãnh ñạo, chỉ ñạo việc chuyển 

ñổi vị trí công tác ñối với cán bộ, công 

chức, viên chức ñể phòng ngừa tham 

nhũng 

112 + 113 01-12 117 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-01-2017 Quyết ñịnh số 20/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân Quận 1 hết hiệu lực năm 
2016 

21 01-3 61 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

25-11-2016 Quyết ñịnh số 2988/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

03 + 04 01-01 79 

28-11-2016 Quyết ñịnh số 2992/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

03 + 04 01-01 80 

24-01-2017 Quyết ñịnh số 276/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu 
lực trong năm 2016 

23 01-3 42 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

23-01-2017 Quyết ñịnh số 626/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 
hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 

23 01-3 46 



62 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-01-2017 Quyết ñịnh số 454/Qð-UBND về việc 
công bố văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực thi hành trước ngày 
01/01/2017 

23 01-3 48 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

25-01-2017 Quyết ñịnh số 54/Qð-UBND v/v công 
bố văn bảnquy phạm pháp luật hết 
hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân 
Quận 9 ban hành ñến ngày 31 tháng 12 
năm 2016 

23 01-3 50 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

01-11-2017 Công văn số 10822/UBND-VP v/v 
ðính chính quyết ñịnh số 01/2017/Qð-
UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban 
nhân dân Quận 10 

110 + 111 15-11 99 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-10-2016 Quyết ñịnh số 7070/Qð-UBND bãi bỏ 
Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 14 
tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân 
dân quận về tăng cường và nâng cao 
hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong công tác thi hành án dân sự trên 
ñịa bàn quận 

03 + 04 01-01 81 

17-01-2017 Quyết ñịnh số 272/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật do Ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân ban hành hết hiệu lực năm 2016 

19 + 20 15-02 77 

13-4-2017 Công văn số 1175/UBND v/v ñính 
chính Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-
UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

65 15-5 80 

17-4-2017 Công văn số 1197/UBND v/v ñính 
chính Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-
UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

65 15-5 82 

 
 



66 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

26-8-2016 Quyết ñịnh số 5662/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 3754/Qð-
UBND ngày 06 tháng 6 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban 
hành Quy chế vận ñộng, bốc mộ, cải 
táng, hỏa táng các khu thổ mộ, nghĩa 
trang trên ñịa bàn quận Gò Vấp (giai 
ñoạn 2016 - 2020) 

03 + 04 01-01 83 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số Công 

báo 

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Số 
trang 

31-10-2016 Quyết ñịnh số 106/Qð-UBND về việc 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 

03 + 04 01-01 85 

10-01-2017 Quyết ñịnh số 05/Qð-UBND công bố 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình hết hiệu lực 
toàn bộ năm 2016 

19 + 20 15-02 79 

08-9-2017 Công văn số 1675/UBND-TH v/v ñính 
chính Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-
UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

107 + 108 01-11 91 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-01-2017 Quyết ñịnh số 559/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 
Thủ ðức hết hiệu lực toàn bộ năm 
2016 

23 01-3 54 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

27-12-2016 Quyết ñịnh số 1437/Qð-UBND công 
bố danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 

19 + 20 15-02 92 

13-02-2017 Quyết ñịnh số 102/Qð-UBND về việc 
bãi bỏ văn bản 

23 01-3 56 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

18-01-2017 Quyết ñịnh số 86/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 
2017 

23 01-3 86 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

02-12-2016 Quyết ñịnh số 3375/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

03 + 04 01-01 87 

02-12-2016 Quyết ñịnh số 3376/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 
huyện Nhà Bè hết hiệu lực toàn bộ 
năm 2016 

03 + 04 01-01 89 

 


